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BMW M3 COMPETITION
SEDAN – TOURING.
BMW M4 COMPETITION COUPÉ.



HIỆU NĂNG VÀ KIỂM SOÁT.

THẾ HỆ MỚI CỦA TRẢI NGHIỆM
VẬN HÀNH HIỆU SUẤT CAO.

BMW M3 Sedan, BMW M3 Touring và BMW M4 Coupé được phát 
triển dựa trên những công nghệ vận hành tiên tiến nhất từ BMW M – 
phân hiệu hiệu năng cao của BMW.
Động cơ 6 xi-lanh thẳng hàng M TwinPower Turbo vòng tua cao được 
tinh chỉnh nhằm tối ưu khả năng vận hành trên đường đua, đồng thời 
vẫn duy trì tính linh hoạt cho nhu cầu sử dụng hằng ngày.
Hiệu năng vận hành mạnh mẽ cho phép BMW M3 và BMW M4 tăng 
tốc 0–100 km/h chỉ trong 3,5 đến 3,7 giây tùy phiên bản. 
Động cơ 6 xi-lanh thẳng hàng mang đến khả năng phản hồi chân ga 
gần như tức thì cùng khả năng duy trì công suất ổn định ở dải vòng 
tua trên 6.000 vòng/phút.
Mô-men xoắn cực đại 650 Nm xuất hiện từ 2.750 vòng/phút và được 
duy trì đến 5.730 vòng/phút, tạo nên khả năng tăng tốc mạnh mẽ và 
ổn định trong toàn dải tua máy. Người lái đồng thời có thể chủ động 
kiểm soát thời điểm chuyển số thông qua lẫy chuyển số sau vô lăng 
ở chế độ lái thủ công.

CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN CHO TRẢI NGHIỆM LÁI
THOẢI MÁI, TRONG TẦM KIỂM SOÁT.
Động cơ 6 xi-lanh thẳng hàng: phản ứng tức thì, đặc tính vòng tua cao.
Động cơ xăng 6 xi-lanh thẳng hàng M TwinPower Turbo mang đến hiệu năng vận hành đặc 
trưng của BMW M. Động cơ được phát triển để đáp ứng những điều kiện vận hành khắc 
nghiệt trên đường đua, sản sinh công suất tối đa 530 mã lực và mô-men xoắn cực đại 650 
Nm. Thiết kế tăng áp kép cùng hệ thống cổ góp xả tối ưu giúp động cơ duy trì khả năng 
phản hồi nhanh và ổn định ở dải vòng tua cao.

Hệ thống treo Adaptive M.
Hệ thống cho phép điều chỉnh đặc tính giảm xóc phù hợp với từng điều kiện vận hành. Bên 
cạnh chế độ COMFORT ưu tiên sự thoải mái trong vận hành hằng ngày, chế độ SPORT 
mang đến thiết lập hệ thống treo cứng vững hơn nhằm tối ưu độ ổn định khi vào cua. Đặc 
biệt, chế độ SPORT+ thiết lập cấu hình phuộc chuyên biệt, sẵn sàng cho những trải nghiệm 
hiệu năng thuần túy trên đường đua.

Hệ dẫn động bốn bánh M xDrive.
Hệ thống dẫn động bốn bánh BMW xDrive với bộ vi sai M chủ động đảm bảo lực kéo tối đa 
và khả năng vận hành linh hoạt, ngay cả trên đường đua. Công nghệ đặc trưng của BMW 
M được kết hợp với cảm giác lái linh hoạt của hệ dẫn động cầu sau cùng độ ổn định của hệ 
dẫn động bốn bánh. Người lái có thể lựa chọn giữa các chế độ 4WD, 4WD Sport hoặc 2WD 
khi tắt hệ thống DSC (Dynamic Stability Control).  

Hộp số tự động M Steptronic 8 cấp với hệ thống điều khiển Drivelogic.
Hộp số M Steptronic 8 cấp với Drivelogic mang đến khả năng chuyển số linh hoạt: từ cảm 
giác sang số thể thao dứt khoát đến sự êm ái trong vận hành hằng ngày. Người lái có thể 
thao tác thông qua cần số hoặc lẫy chuyển số sau vô lăng. Hệ thống Drivelogic cho phép 
lựa chọn ba chế độ chuyển số phù hợp với từng phong cách vận hành.

Chế độ M.
Thông qua nút bấm M Mode trên bệ điều khiển trung tâm, người lái có thể điều chỉnh mức 
độ can thiệp của các hệ thống hỗ trợ lái (ADAS). 
Ở chế độ ROAD, toàn bộ hệ thống hỗ trợ lái được kích hoạt nhằm tối ưu sự an toàn và thoải 
mái trong vận hành hằng ngày. Chế độ SPORT giảm mức độ can thiệp để mang lại cảm 
giác lái trực quan hơn. Trong khi đó, chế độ TRACK tập trung hoàn toàn vào trải nghiệm vận 
hành hiệu năng cao bằng cách tắt toàn bộ hệ thống hỗ trợ.

Tùy theo chế độ được lựa chọn, giao diện hiển thị trên BMW Live Cockpit Plus cũng sẽ thay 
đổi tương ứng. 

Mẫu xe Công suất
cực đại Động cơ Hộp số Tăng tốc

0 –100 km/h
Giá bán tham khảo đặt hàng

(VAT)

530 hp

530 hp

530 hp

M TwinPower Turbo 3 lít
6 xi-lanh thẳng hàng

M TwinPower Turbo 3 lít
6 xi-lanh thẳng hàng

M TwinPower Turbo 3 lít
6 xi-lanh thẳng hàng

Tự động M
Steptronic 8 cấp

Tự động M
Steptronic 8 cấp

Tự động M
Steptronic 8 cấp

3,5 giây

3,6 giây

3,5 giây

4.999.000.000 VNĐ

5.389.000.000 VNĐ

5.599.000.000 VNĐ

M3 COMPETITION M xDRIVE
SEDAN 

M3 COMPETITION M xDRIVE
TOURING 

M4 COMPETITION M xDRIVE
COUPÉ 

530 HP

650 NM
MOMEN XOẮN
CỰC ĐẠI

3.5 SEC
0-100 KM/H

A
B
C
D
E

F 235g CO2/km

G



TRANG BỊ TIÊU CHUẨN.
BMW M3 SEDAN.
BMW M4 COUPÉ.

THIẾT KẾ.

NGOẠI THẤT
• Hệ thống đèn chào mừng Welcome Light tự động kích hoạt
   khi tiến đến gần xe
• Các chi tiết ngoại thất Shadowline màu đen bóng
• Cản trước thiết kế khí động học với 2 hốc hút gió cỡ lớn
• Đèn pha LED thích ứng
• Cụm đèn hậu Laserlight (trang bị trên BMW M4 Coupé)
• Trần xe sợi carbon
• Khe thông gió đặc trưng bên hông màu đen bóng,
  đi kèm logo M3 Competition / M4 Competition
• Mâm hợp kim nhẹ M kích thước 19"/ 20" kiểu 826 M,
   Bicolour Black 
• Phanh hiệu năng cao M, cùm phanh màu xanh
• Ốp gương chiếu hậu và chụp ống xả màu đen bóng

NỘI THẤT
• Hệ thống BMW Live Cockpit Professional tích hợp BMW
   Head-Up Display
   - BMW Curved Display với màn hình thông tin kỹ thuật số
      12,3 inchvà màn hình trung tâm 14,9 inch
   - Hiển thị thông tin trên kính chắn gió BMW Head-Up Display
• Ốp nội thất Dark Graphite
• Chi tiết nội thất hoàn thiện đen bóng 
• Nội thất bọc da da Merino màu đen
• Trần xe thể thao M màu đen
• Hệ thống đèn viền nội thất Ambient Light và đèn chào mừng
   Welcome Light Carpet 
• Bảng táp-lô và thành cửa bọc da Sensatec
• Dây đai an toàn với đường sọc đặc trưng BMW M 
• Ghế thể thao M với logo “M3” / “M4” phát sáng tích hợp trê
   tựa đầu
• Hàng ghế sau gập theo tỷ lệ 40:20:40



AN TOÀN VÀ VẬN HÀNH.

• Hệ thống chống bó cứng phanh ABS tích hợp hỗ trợ phanh
• Túi khí phía trước cho người lái và hành khách
• Túi khí bên hông phía trước
• Túi khí bảo vệ đầu phía trước và phía sau
• Đèn sương mù phía sau
• Hệ thống lái Servotronic M với trợ lực lái thay đổi theo tốc độ
• Hệ thống phanh hiệu năng cao M với đĩa phanh đục lỗ và
   cùm phanh cố định (6 piston phía trước, 1 piston phía sau) 
   hoàn thiện với màu xanh  cùng logo M
• Vi sai chủ động M
• Hệ thống treo thích ứng Adaptive M
• Cấu trúc khung gầm với các liên kết thân xe được tinh chỉnh cùng
   hệ thống treo M chuyên biệt giúp tối ưu độ cứng vững và khả năng
   kiểm soát thân xe khi vận hành tốc độ cao
• BMW EfficientDynamics:
   -BMW M TwinPower Turbo với hai bộ tăng áp, phun nhiên liệu trực tiếp,
     hệ thống Double VANOS và điều khiển Valvetronic
   -Chức năng Auto Start-Stop
• Hệ thống kiểm soát lực kéo động (DTC)

TIỆN NGHI.
• Hệ thống điều hòa tự động 3 vùng độc lập

• Cốp đóng/mở điện tự động

• Comfort Access với chức năng tự động khóa/mở khóa khi

   tiến lại gần hoặc rời khỏi xe

• Cảnh báo áp suất lốp

• Kính cách âm 2 lớp (chỉ có trên BMW M3) 

• Gương hậu chống chói bên tài, tự động gập khi lùi

• Gương chiếu hậu bên trong xe chống chói tự động

• Ghế chỉnh điện và nhớ vị trí

• Hỗ trợ điều chỉnh đệm lưng ghế lái

• Hệ thống sưởi hàng ghế trước

• Cảm biến hỗ trợ đỗ xe (trước và sau)

• Hệ thống âm thanh vòm Harman Kardon

• BMW ConnectedDrive tích hợp ứng dụng My BMW

• Kết nối điện thoại thông minh không dây

• Khởi động động cơ không cần chìa khóa thông qua nút Start/Stop

• Cảm biến gạt nước mưa và chức năng tự động kích hoạt đèn pha

• Đèn chào mừng với chức năng tự động tắt sau khi đỗ xe

• Đèn phanh nhấp nháy động với công nghệ LED

• Đèn pha LED thích ứng

• Hỗ trợ điều chỉnh pha/cốt tự động

• Phanh tay điện tử

• Cửa sổ trước chỉnh điện một chạm với chức năng chống kẹt

• Tấm che nắng có gương trang điểm và đèn chiếu sáng

• Giá để cốc có nắp, tích hợp tại bảng điều khiển trung tâm

HỆ THỐNG HỖ TRỢ LÁI XE.
• Hệ thống điều khiển hành trình Cruise Control với chức năng phanh
   và giới hạn tốc độ
• Hỗ trợ đỗ xe tự động với Camera 360

CHỨC NĂNG HỖ TRỢ ĐỖ XE.
PARKING ASSISTANT.

• Camera quan sát phía sau
   Góc nhìn rộng từ phía sau xe, kèm hiển thị mô phỏng
   quỹ đạo chuyển động dưới bán kính quay xe tối đa.

• Hỗ trợ đỗ xe (Tự động lùi)

• Hỗ trợ lùi xe 50m

Hỗ trợ lùi xe (Reversing Assistant)
Ghi nhớ 50 mét cuối cùng của quãng đường đã di 
chuyển và tự động lùi lại theo đúng quỹ đạo, giúp 
người lái dễ dàng xử lý các không gian hẹp hoặc 
đường cụt.

Hỗ trợ đỗ xe tự động (Parking Assistant)
Hỗ trợ thực hiện các thao tác đỗ xe song song hoặc 
vuông góc với mặt đường ở tốc độ lên đến 35 km/h.



BMW M3 TOURING.
TRANG BỊ TIÊU CHUẨN.

THIẾT KẾ.
NGOẠI THẤT
• Hệ thống đèn chào mừng Welcome Light tự động
   kích hoạt khi tiến đến gần xe
• Các chi tiết ngoại thất Shadowline màu đen bóng
• Cản trước thiết kế khí động học với 2 hốc hút gió cỡ lớn
• Đèn pha LED thích ứng
• Khe thông gió đặc trưng bên hông màu đen bóng,
   đi kèm logo “M3 Competition”
• Mâm hợp kim kích thước 19"/20" kiểu 826 M, Bicolour Black 
• Phanh hiệu năng cao M, cùm phanh màu xanh
• Ốp gương chiếu hậu và chụp ống xả màu đen bóng

TÍNH NĂNG.
AN TOÀN VÀ VẬN HÀNH
• Hệ thống chống bó cứng phanh ABS tích hợp hỗ trợ phanh
• Túi khí phía trước cho người lái và hành khách
• Túi khí bên hông phía trước
• Túi khí bảo vệ đầu phía trước và phía sau
• Đèn sương mù phía sau
• Hệ thống lái Servotronic M với trợ lực lái thay đổi theo tốc độ
• Phanh hiệu năng cao M với cùm phanh màu xanh
• Chế độ lái M Drive
• Vi sai chủ động M
• Hệ thống treo thích ứng M
• Hộp số tự động thể thao 8 cấp với lẫy chuyển số

NỘI THẤT
• Hệ thống BMW Live Cockpit Professional tích hợp
          BMW Head-Up Display
    - BMW Curved Display với màn hình thông tin
       kỹ thuật số 12,3 inch và màn hình trung tâm 14,9 inch
    - Hiển thị thông tin trên kính chắn gió
       BMW Head-Up Display
• Ốp nội thất Dark Graphite matte 
• Chi tiết nội thất hoàn thiện đen bóng 
• Nội thất bọc da da Merino màu đen
• Trần xe thể thao M màu đen
• Hệ thống đèn viền nội thất Ambient Light và đèn
   chào mừng Welcome Light Carpet 
• Bảng táp-lô và thành cửa bọc da Sensatec
• Dây đai an toàn với đường sọc đặc trưng BMW M 
• Ghế thể thao M với logo M3 phát sáng tích hợp trên
   tựa đầu
• Hàng ghế sau gập theo tỷ lệ 40:20:40

TIỆN NGHI
• Hệ thống điều hòa tự động 3 vùng độc lập
• Cốp đóng/mở điện tự động
• Comfort Access với chức năng tự động khóa/mở khóa khi
   tiến lại gần hoặc rời khỏi xe
• Cảnh báo áp suất lốp
• Kính cách âm 2 lớp
• Gương hậu chống chói bên tài, tự động gập khi lùi
• Gương chiếu hậu bên trong xe chống chói tự động
• Ghế chỉnh điện và nhớ vị trí
• Hỗ trợ điều chỉnh đệm lưng ghế lái
• Hệ thống sưởi hàng ghế trước
• Cảm biến hỗ trợ đỗ xe (trước và sau)
• Hệ thống âm thanh vòm Harman Kardon
• BMW ConnectedDrive tích hợp ứng dụng My BMW
• Kết nối điện thoại thông minh không dây

HỆ THỐNG HỖ TRỢ LÁI XE
• Hệ thống điều khiển hành trình Cruise Control với chức năng
   phanh và giới hạn tốc độ
• Hỗ trợ đỗ xe tự động với Camera 360



BMW CONNECTED DRIVE

ỨNG DỤNG My BMW
TRẢI NGHIỆM MỘT THẾ GIỚI 
DỊCH VỤ.
BMW Connected Drive là hệ thống kết nối thông 
minh giữa khách hàng và phương tiện thông qua 
ứng dụng My BMW App.

Chuẩn bị cho các 
chuyến đi của bạn.

Tối ưu hóa mức tiêu 
thụ nhiên liệu.

Điều khiển xe 
BMW từ xa.

Định vị chiếc xe 
BMW.

Điều khiển xe 
BMW từ xa.

Định vị chiếc xe 
BMW.

Khách hàng thông qua ứng dụng trên điện thoại 
có thể quản lý thông tin, cập nhật phần mềm xe 
từ xa, kiểm tra tình trạng hoặc điều khiển xe từ 
xa thông qua kết nối mạng của eSim được tích 
hợp sẵn trên phương tiện. (eSim chỉ hỗ trợ để kết 
nối, sử dụng các tính năng trong hệ sinh thái 
BMW Connected Drive).

Lên kế hoạch hành trình từ 
tuyến đường, tình trạng giao 
thông, các điểm dừng nghỉ, 
trạm đổ xăng, thời gian di 
chuyển và thông qua My BMW 
gửi kế hoạch đến hệ thống 
iDrive trên chiếc BMW để bạn 
có thể bắt đầu hành trình ngay 
khi bước vào xe.

Dựa trên số liệu thống kê từ các 
lần di chuyển và mức tiêu thụ 
nhiên liệu, hệ thống sẽ phân 
tích và cung cấp các thông tin 
về mẹo để có thể tiết kiệm 
nhiên liệu hơn.

My BMW giúp việc di chuyển 
hằng ngày của bạn dễ dàng hơn.

Với ứng dụng My BMW, chủ nhân có thể 
quản lý xe của mình từ xa thông qua điện 
thoại thông minh.

Cho phép chủ nhân điều khiển 
Mở/Khóa xe từ xa, điều khiển 
nháy đèn xe hoặc bật còi xe 
giúp thuận tiện tìm xe ở khu 
vực đỗ xe đông đúc, điều khiển 
bật quạt gió giúp đối lưu không 
khí, tạo không gian dễ chịu 
trước khi chủ nhân lên xe.

Khi khách hàng kích hoạt chức 
năng tìm xe trên ứng dụng My 
BMW, thông tin vị trí của xe sẽ 
được hiển thị trên bản đồ.

Khi xe đến hạn bảo dưỡng, 
thông tin của xe sẽ tự động gửi 
tới hệ thống. Khách hàng có 
thể nhận thông báo bảo 
dưỡng qua My BMW App và 
chủ động đặt lịch bảo dưỡng 
theo nhu cầu cá nhân.

Nâng cấp phần mềm từ xa 
(Remote Software Upgrade) 
cung cấp các bản nâng cấp 
thường xuyên cho phần mềm 
chung của xe.
Chủ nhân có thể cập nhật phần 
mềm trên phương tiện hoặc 
thông qua ứng dụng My BMW 
trên điện thoại thông minh.

Hệ điều hành BMW iDrive 8.5
Cho phép điều khiển các chức năng xe, cập nhật phần mềm 
từ xa.

Cổng kết nối USB-C (2 cổng phía trước, 2 cổng phía sau)

Giao diện vận hành:

Hệ thống và khả năng kết nối:

BMW Curved Display
Màn hình cong lớn với độ phân giải cao kết hợp 2 vùng:
màn hình sau vô lăng (12,3"), màn hình điều khiển trung tâm 
(14,9")

BMW iDrive Controller
Bộ điều khiển iDrive tích hợp bàn di cảm ứng với khả năng nhận 
diện ký tự viết tay.

BMW Intelligent Personal Assistant
Trợ lý thông minh học hỏi sở thích của người lái.
Kích hoạt thông qua cụm từ "Hey BMW" hoặc một từ lệnh cá nhân 
hóa:

• Điều khiển các chức năng của xe, hệ thống giải trí và dẫn
   đường bằng giọng nói.
• Hỗ trợ người lái làm quen và khai thác tối đa các tính năng
   của xe.
• Cung cấp thông tin về chức năng và tình trạng vận hành
   của phương tiện theo thời gian thực.

BMW LIVE COCKPIT NAVIGATION PLUS.
Hệ thống kết nối, giao diện vận hành và các tiện ích thiết yếu.

Các tiện ích thiết yếu:

Hệ thống định vị BMW
Với khả năng cập nhật bản đồ tự động qua eSim tích hợp 
trên xe.

Dịch vụ bảo hành bảo dưỡng từ xa BMW
Thông qua ứng dụng My BMW:
• Theo dõi tình trạng kỹ thuật, lịch sử bảo hành và bảo
   dưỡng của phương tiện.
• Nhận thông báo về các hạng mục đến kỳ bảo dưỡng
   hoặc sửa chữa.
• Chủ động đặt lịch hẹn dịch vụ tại hệ thống đại lý BMW

BMW Connected
Cầu nối thông minh giữa điện thoại và phương tiện, cho 
phép:
• Gửi lộ trình được tìm kiếm trên điện thoại trực tiếp đến xe 
BMW.
• Đồng bộ và hiển thị lộ trình ngay khi người lái bắt đầu 
hành trình

Hỗ trợ sự cố trên đường (Roadside Assistance)
Dịch vụ hỗ trợ khách hàng trong trường hợp phương tiện 
gặp sự cố trong quá trình vận hành.
Khách hàng có thể kết nối trực tiếp với đội ngũ hỗ trợ 
thông qua màn hình trung tâm trên xe (truy cập BMW 
Assistance/BMW Roadside Assistance) hoặc qua ứng 
dụng My BMW trên điện thoại (Profile/Help & Contact us/ 
Roadside Assistance). Cuộc gọi sẽ được chuyển đến đơn 
vị hỗ trợ để tiếp nhận và xử lý kịp thời.

Gói BMW Connected Professional.
Trải nghiệm kết nối toàn diện với các tính năng
nâng cao.

Điều khiển phương tiện từ xa
Biến điện thoại thông minh của bạn thành điều khiển từ xa 
cho chiếc BMW:
• Điều khiển Mở/Khóa xe từ xa.
• Điều khiển nháy đèn xe giúp thuận tiện tìm xe ở
   khu vực đỗ xe đông đúc vào ban đêm.
• Điều khiển bật còi xe giúp thuận tiện tìm xe ở khu
   vực đỗ xe đông đúc.
• Điều khiển bật quạt gió giúp khoang nội thất lưu
   thông không khí, tạo không gian dễ chịu trước khi
   khách hàng lên xe.

Thông tin giao thông thời gian thực
• Hiển thị trực quan tình hình giao thông thông qua
   màu sắc cùng bản đồ chi tiết với hình ảnh vệ tinh
   và các công trình 3D.
• Chủ động hiển thị đề xuất các thông tin về lộ trình
   tối ưu (ví dụ: tình hình giao thông, cung đường bị
   cấm,….) hỗ trợ chủ nhân ngay trước khi bắt đầu
   hành trình.

Kết nối điện thoại thông minh
- Apple CarPlay™
- Google Android Auto™

BMW Digital Key
BMW Digital Key là tính năng cho phép người dùng sử 
dụng điện thoại thông minh hoặc thẻ NFC, đồng hồ thông 
minh thay cho chìa khóa theo xe. 
Chủ xe có thể chia sẻ BMW Digital Key cho tối đa 5 người 
dùng và tùy chỉnh các giới hạn vận hành đối với từng chìa 
khóa được chia sẻ. Người nhận quyền truy cập không cần 
tài khoản BMW ID hoặc ứng dụng My BMW.



TÙY CHỌN
CÁ NHÂN HÓA.

Bao gồm các option tùy chọn sau:
• Hỗ trợ an toàn chủ động cao cấp/Driving Assistant Professional

Bao gồm các option tùy chọn sau:

• Gói thiết kế ngoại thất M Carbon
• Ốp nội thất M 'Carbon Fibre'
• Vô lăng bọc da M Alcantara

Bảo vệ người đi bộ và 
người đi xe đạp
Màn hình hiển thị cảnh báo trên 
bảng điều khiển và phát tín hiệu 
âm thanh, sau đó hệ thống 
phanh tự động sẽ hoạt động 
nếu không có phản hồi (tốc độ 
tối đa 65 km/h).

• Hệ thống cảnh báo điểm mù
   Tín hiệu cảnh báo hiển thị trên hai bên gương chiếu hậu   
   trong trường hợp có nguy hiểm.

• Hệ thống cảnh báo lệch làn đường
   Vô lăng sẽ rung khi xe chuyển làn hoặc cán vạch kẻ đường
   mà không có tín hiệu đèn xi nhan.

• Cảnh báo va chạm phía sau

• Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía trước và phía sau
   Sử dụng radar xung quanh xe, hệ thống sẽ báo động khi có
   phương tiện/người cắt ngang khi vào/ra bãi đậu xe (tốc độ
   tối đa 7 km/h)

• Hệ thống kiểm soát hành trình chủ động ACC và chức
   năng bám đuôi xe phía trước Stop&Go
   Chức năng kiểm soát hành trình chủ động có thể hoạt   
   động ở tốc độ lên đến 210km/h và tự động điều chỉnh
   khoảng cách với xe phía trước: phanh, dừng và di
   chuyển lại hoàn toàn tự động

• Chế độ lái bán tự động ở tốc độ lên đến 210 km/h

• Hỗ trợ lái tránh va chạm bên hông

• Chế độ xem hình ảnh 3D xung quanh xe
   Cho phép người lái nhìn hình ảnh thực tế từ các camera
   360 xung quanh xe, tái hiện lại thành góc nhìn 3D đồng
   thời mô phỏng các chuyển động của xe để người lái có
   thể dễ dàng điều khiển

• Cảnh báo nguy hiểm băng qua đường
   Hệ thống sẽ cảnh báo bằng hình ảnh và âm thanh khi
   phát hiện có nguy cơ va chạm tại giao lộ, kèm theo hỗ
   trợ phanh ở tốc độ thấp

Gói trang bị Driving Assistant Professional bao gồm tất 
cả các tính năng trong gói Driving Assistant và có thêm 
các tính năng bổ sung như:

Hệ thống tránh va chạm
phía trước
Màn hình hiển thị cảnh báo 
trên bảng điều khiển và phát 
tín hiệu âm thanh, sau đó hệ 
thống phanh tự động sẽ hoạt 
động nếu không có phản hồi 
(tốc độ tối đa 85 km/h).

Bao gồm các option tùy chọn sau:
• Gói thiết kế ngoại thất M Carbon
• Ốp nội thất M 'Carbon Fibre'
• Vô lăng bọc da M Alcantara
• Hỗ trợ an toàn chủ động cao cấp/Driving Assistant Professional

GÓI M EXPERIENCE.

GÓI M EXPERIENCE PRO.

DRIVING ASSISTANT.
DRIVING ASSISTANT 
PROFESSIONAL.

GÓI M PERFORMANCE.

M3 SEDAN/ M4 COUPÉ

M3 TOURING

200.000.000 VNĐ

200.000.000 VNĐ

M3 SEDAN/ M4 COUPÉ

M3 TOURING

435.000.000 VNĐ

445.000.000 VNĐ

M3 SEDAN/ M4 COUPÉ

M3 TOURING

635.000.000 VNĐ

645.000.000 VNĐ

Ghế thể thao Carbon M

Phanh gốm Ceramic, Gold Matt

Gói ngoại thất M Carbon Ốp nội thất M Carbon Fibre Vô lăng bọc da M Alcantara

Giá bán tham khảo (VAT)Mẫu xe

Giá bán tham khảo (VAT)Mẫu xe

Giá bán tham khảo (VAT)Mẫu xe



Alpine White

M Sao Paulo Yellow solid

Black Sapphire metallic

M Portimao Blue metallic

M Toronto Red metallic

M Isle of Man Green metallic

M Brooklyn Grey metallic

Skyscraper Grey metallic

Aventurine Red metallic

BMW Individual Dravit Grey metallic

BMW Individual Tanzanite Blue metallic

BMW Individual Frozen Brilliant White metallic

BMW Individual Frozen Portimao Blue metallic

BMW Individual Frozen Pure Grey metallic

Màu đặc biệt khác (ngoài danh sách)

Màu sơn ngoại thất
U300

YC4H

M475

WC31

WC3G

WC4G

WC4P

WC4W

WC57

WC36

WC3Z

WX16

WX1E

WX1F

-

Giá bán tham khảo (VNĐ)
-

65.000.000

65.000.000

65.000.000

65.000.000

65.000.000

65.000.000

65.000.000

65.000.000

125.000.000

125.000.000

320.000.000

320.000.000

320.000.000

320.000.000

Nội thất da Merino màu đen

Nội thất da Merino màu Xanh dương/vàng/đen

Nội thất da Merino màu Xám/Đen

Nội thất da Merino màu Cam/Đen

Nội thất da Individual Merino màu nâu (Tartufo)

Nội thất da Individual Merino màu đỏ (Fiona Red)

Nội thất da Individual Merino màu trắng (Ivory White)

Nội thất da Individual Merino màu xanh (Fjord Blue)

Nội thất da Full Merino màu đen

Nội thất da Full Merino màu Xanh dương/vàng/đen

Nội thất da Full Merino màu Xám/Đen

Nội thất da Full Merino màu Cam/Đen

Nội thất da Full Individual Merino màu nâu (Tartufo)

Nội thất da Full Individual Merino màu đỏ (Fiona Red)

Nội thất da Full Individual Merino màu trắng (Ivory White)

Nội thất da Full Individual Merino màu xanh (Fjord Blue)

Chất liệu nội thất
LKSW

LKG5

LKIA

LKKX

VATQ

VAHZ

ZAEW

ZAFV

X3SW

X3G5

X3IA

X3KX

VBTQ

VBHZ

ZBEW

ZBFV

Giá bán tham khảo (VNĐ)
-

30.000.000

30.000.000

30.000.000

45.000.000

45.000.000

45.000.000

45.000.000

125.000.000

150.000.000

150.000.000

150.000.000

165.000.000

165.000.000

165.000.000

165.000.000

Bộ vá lốp

Sưởi tay lái

Biển cảnh báo và túi cứu thương

Lốp dự phòng

Tay lái bọc Alcatara

Sơn họa tiết M nắp capo và cốp sau màu Đen (Chỉ có trên M4)

Sơn họa tiết M nắp capo và cốp sau màu Đỏ (Chỉ có trên M4)

Sạc không dây

Các chi tiết trong cụm đèn pha mạ chrome đen

Kính tối màu, cách nhiệt

Hệ thống thông hơi, làm mát ghế trước

Chế độ lái M chuyên nghiệp Track Mode/Traction Control/Drift Analyser 
(bao gồm trong gói 7MM)

Gói ngoại thất M Carbon

Ghế xe đua M carbon (bao gồm trong gói 7MM)

Gói trải nghiệm người lái M (M Driver's Package) (bao gồm trong gói 7MM)

Gói tiện nghi M cao cấp (M Race Track Package)

Hỗ trợ an toàn chủ động (Driving Assistant)

Hỗ trợ an toàn chủ động cao cấp (Driving Assistant Professional)

Tùy chọn trang bị khác
2VC

248

428

300

70A

X3A

X3B

6NX

3MF

420

453

1MB

71C

48C

7ME

7MM

5AS

5AU

Giá bán tham khảo (VNĐ)
4.000.000

20.000.000

5.000.000

30.000.000

35.000.000

120.000.000

120.000.000

15.000.000

30.000.000

30.000.000

60.000.000

60.000.000

310.000.000

325.000.000

160.000.000

1.100.000.000

60.000.000

200.000.000

Mâm xe 19"/20" kiểu 826M Bicolour Black

Mâm xe 19"/20" kiểu 825M Silver

Mâm xe 19"/20" kiểu 826M Black

Mâm xe 19"/20" kiểu 825M Bicolour Black

Mâm xe
1T8

1WL

1U0

1T6

Giá bán tham khảo (VNĐ)
-

-

-

30.000.000

Ốp nội thất nhám Dark Graphite

Ốp nội thất M kiểu nhôm Rhombide Anthracite

Ốp nội thất cao cấp M Carbon Fibre (bao gồm trong gói 7MM)

Ốp nội thất
4P6

4LN

4MC

Giá bán tham khảo (VNĐ)
-

30.000.000

90.000.000

Phanh hiệu năng cao M, cùm phanh màu xanh

Phanh hiệu năng cao M, cùm phanh màu đỏ

Phanh hiệu năng cao M, cùm phanh màu đen

Phanh gốm Ceramic, Gold Matt (bao gồm trong gói 7MM)

Hệ thống phanh
607

3M5

3M6

2NK

Giá bán tham khảo (VNĐ)
-

30.000.000

30.000.000

650.000.000

Trần xe carbon

Cửa sổ trời (Thay thế trần xe carbon, sơn đen bóng)

Trần xe
22G

403

Giá bán tham khảo (VNĐ)
-

-

*Giá trên đã bao gồm VAT.

DANH MỤC TRANG BỊ TÙY CHỌN 
BMW M3 SEDAN/ M4 COUPÉ.



Alpine White

M Portimao Blue metallic

M Toronto Red metallic

M Isle of Man Green metallic

M Brooklyn Grey metallic

Skyscraper Grey metallic

Aventurine Red metallic

M Sao Paulo Yellow solid

Black Sapphire metallic

BMW Individual Dravit Grey metallic

BMW Individual Tanzanite Blue metallic

BMW Individual Frozen Brilliant White metallic

BMW Individual Frozen Portimao Blue metallic

BMW Individual Frozen Pure Grey metallic

Màu đặc biệt, ngoài danh sách

Màu sơn ngoại thất
300

C31

C3G

C4G

C4P

C4W

C57

C4H

475

C36

C3Z

X16

X1E

X1F

490

Giá bán tham khảo (VNĐ)
-

70.000.000

70.000.000

70.000.000

70.000.000

70.000.000

70.000.000

70.000.000

70.000.000

140.000.000

140.000.000

360.000.000

360.000.000

360.000.000

360.000.000

Chế độ lái M chuyên nghiệp Track Mode/Traction Control/Drift Analyser

Sưởi vô lăng

Bộ dụng cụ vá lốp

Chi tiết tối màu bên trong cụm đèn trước

Rèm che nắng cửa sau

Kính cách nhiệt

Tam giác cảnh báo và bộ dụng cụ cứu thương

Làm mát hàng ghế trước

Ghế xe đua M carbon

Hệ thống an toàn chủ động Driving Assistant

Hệ thống hỗ trợ an toàn chủ động cao cấp/ Driving Assistant Professional

Sạc không dây

Vô lăng bọc da M Alcantara

Gói thiết kế ngoại thất M Carbon

Gói trải nghiệm người lái M (M Driver's Package)

Gói tiện nghi M cao cấp (M RaceTrack Package)

Tùy chọn trang bị khác
1MB

248

2VC

3MF

417

420

428

453

48C

5AS

5AU

6NX

70A

71C

7ME

7MM

Giá bán tham khảo (VNĐ)
70.000.000

25.000.000

5.000.000

30.000.000

20.000.000

35.000.000

6.000.000

65.000.000

350.000.000

70.000.000

200.000.000

16.000.000

35.000.000

310.000.000

180.000.000

1.200.000.000

Nội thất da Merino màu đen

Nội thất da Merino màu xanh dương Yas Marina

Nội thất da Merino màu xám Silverstone

Nội thất da Merino màu cam Kyalami

Nội thất da Individual Merino màu đỏ Fiona

Nội thất da Individual Merino màu xanh Fjord

Nội thất da Individual Merino màu nâu Tartufo

Nội thất da Individual Merino màu trắng Ivory

Nội thất da Full Merino màu đen

Nội thất da Full Merino xanh dương Yas Marina

Nội thất da Full Merino màu xám Silverstone

Nội thất da Full Merino màu cam Kyalami

Nội thất da Individual Full Merino màu nâu Tartufo

Nội thất da Individual Full Merino màu trắng Ivory

Nội thất da Individual Full Merino màu xanh Fjord

Nội thất da Individual full Merino màu đỏ Fiona

Chất liệu nội thất
LKSW

LKG5

LKIA

LKKX

VAHZ

ZAFV

VATQ

ZAEW

X3SW

X3G5

X3IA

X3KX

VBTQ

ZBEW

ZBFV

VBHZ

Giá bán tham khảo (VNĐ)
-

30.000.000

30.000.000

30.000.000

60.000.000

60.000.000

60.000.000

60.000.000

150.000.000

170.000.000

170.000.000

170.000.000

185.000.000

185.000.000

185.000.000

185.000.000

Mâm xe 19"/20" kiểu 826M Bicolour Black

Mâm xe 19"/20" kiểu 826M Black

Mâm xe 19"/20" kiểu 825M Silver

Mâm xe 19"/20" kiểu 825M Bicolour Black

Mâm xe
1T8

1U0

1WL

1T6

Giá bán tham khảo (VNĐ)
-

-

30.000.000

30.000.000

Ốp nội thất nhám 'Dark Graphite'

Ốp nội thất M nhôm 'Rhombicle Anthracite'

Ốp nội thất M nhôm 'Fine-Brushed'

Ốp nội thất M 'Carbon Fibre'

Ốp nội thất
4P6

4LN

43W

4MC

Giá bán tham khảo (VNĐ)
-

30.000.000

30.000.000

100.000.000

Phanh hiệu năng cao M, cùm phanh màu xanh

Phanh hiệu năng cao M, cùm phanh màu đỏ

Phanh hiệu năng cao M, cùm phanh màu đen bóng

Phanh Gốm Ceramic, Gold matt (tùy chọn kèm mâm 1T8/1U0)

Hệ thống phanh
607

3M5

3M6

2NK

Giá bán tham khảo (VNĐ)
-

30.000.000

30.000.000

700.000.000

*Giá trên đã bao gồm VAT.

DANH MỤC TRANG BỊ TÙY CHỌN 
BMW M3 TOURING.



PHỤ KIỆN M PERFORMANCE.

THEM3



20/21" M Performance Cross Spoke 1000M Alloy Wheels

Rear Diffuser, Carbon 

Aero Spoiler, Carbon 

Rear Winglets, Carbon M Performance Exhaust System, Titanium

PHỤ KIỆN M PERFORMANCE.

THEM3



Aero Flicks, Carbon

Mirror Caps, Carbon

Side Skirt Attachments, Carbon

Motorsport Decal

Air Breather, Carbon 

Front Splitter, Carbon

TOURING

PHỤ KIỆN M PERFORMANCE.

THEM3



20/21" M Performance Cross Spoke 1000M Alloy Wheels

Rear Spoiler, High Gloss Black
Rear Fins, High Gloss Black

Rear Diffuser, Carbon
M Performance Exhaust System, TitaniumRear Winglets, Carbon

TOURING

PHỤ KIỆN M PERFORMANCE.

THEM3



Aero Flicks, Carbon

Side Skirt Attachments, Carbon

Air Breather, Carbon 

Front Splitter, Carbon

Motorsport Decal

PHỤ KIỆN M PERFORMANCE.

THEM4



Aero Spoiler, Carbon 

Rear Winglets, Carbon 

Rear Diffuser, Carbon 

19/20" M Performance Y Spoke 963M Alloy Wheels

PHỤ KIỆN M PERFORMANCE.

THEM4



TÙY CHỌN CÁ NHÂN HÓA.

MÀU NGOẠI THẤT.

NON-METALLIC

Alpine White

Black SapphireM Brooklyn Grey Skyscrapper Grey

Sao Paulo Yellow

METALLIC

BMW INDIVIDUAL

M Isle of Man Green M Portimao Blue M Toronto Red Aventurine Red

BMW Indiviual
Frozen Pure Grey

BMW Indiviual
Frozen Brilliant White

BMW Indiviual
Frozen Portimao Blue

BMW Indiviual
Dravit Grey

BMW Indiviual
Tarzanite Blue

Tùy chọn màu đặc biệt ngoài danh sách



TÙY CHỌN NỘI THẤT.

TÙY CHỌN ỐP NỘI THẤT.

NỘI THẤT DA MERINO

NỘI THẤT INDIVIDUAL MERINO

TÙY CHỌN DA MERINO

VỊ TRÍ BỌC DA NỘI THẤT CỦA CÁC TÙY CHỌN:

TÙY CHỌN DA FULL MERINO

Merino màu đen Merino màu xám Silverstone Merino màu xanh Yas Marina Merino màu cam Kyalami

Individual Merino màu đỏ Fiona Individual Merino màu xanh Fjiord Individual Merino màu trắng Ivory Individual Merino màu nâu Tartufo

• Ghế trước và băng ghế sau
• Yên ngựa trung tâm phía trước
• Ốp cửa và tay nắm cửa

• Mặt taplo được bọc da Nappa Schwarz với đường chỉ khâu màu đen và xám
• Phần dưới của bảng điều khiển trung tâm được bọc da Merino, cùng màu với nội thất xe
• Phần trên của ốp cửa bọc da Nappa Schwarz với đường chỉ khâu màu đen và xám

TÙY CHỌN MÂM.

Tiêu chuẩn.
Tuỳ chọn.

MÂM

Mâm xe 19"/20“ kiểu 826M Bicolour Black Mâm xe 19"/20" kiểu 826M Black

Mâm xe 19"/20" kiểu 825M Bicolour Black Mâm xe 19"/20" kiểu 825M Silver

Ốp nội thất nhám
Dark Graphite

Ốp nội thất M kiểu nhôm 
Rhombide Anthracite

Ốp nội thất cao cấp M 
Carbon Fibre



Trọng lượng không tải

Trọng lượng không tải (toàn tải)

Tải trọng

Trọng lượng

Mẫu xe

kg

kg

kg

1780

2260

480

1865

2370

505

Kích thước lốp xe

Kích thước mâm

Chất liệu mâm

Mâm xe /lốp xe
275/35 ZR19 (100Y) XL
285/30 ZR20 (99Y) XL

9,5J x 19 - 10,5J x 20

Hợp kim nhẹ

275/35 ZR19 (100Y)XL
285/30 ZR20 (99Y) XL

9,5J x 19 - 10,5J x 20

Hợp kim nhẹ

Loại truyền động

Số cấp

Hộp số
Dẫn động 4 bánh toàn thời gian M xDrive

Số tự động 8 cấp

Dẫn động 4 bánh toàn thời gian M xDrive

Số tự động 8 cấp

Tốc độ tối đa

Thời gian tăng tốc 0-100 km/h

Vận hành
km/h

giây

250/290

3,5

250/280

3,6

Số valve/ xi-lanh

Dung tích động cơ

Công suất cực đại

Mô-men xoắn cực đại

Động cơ

cm3

Hp

Nm@rpm

4/6

2993

530

650@6250

4/6

2993

530

650@6250

Dung tích khoang hành lý

Khoang hành lý
L 480

BMW M3 COMPETITION
M xDRIVE

SEDAN

BMW M3
COMPETITION
SEDAN

BMW M3 COMPETITION SEDAN & TOURING.

BMW M3 COMPETITION
M xDRIVE
TOURING

500 (khi gập hàng ghế sau xuống: 1510)

BMW M3
COMPETITION
TOURING

THÔNG SỐ KỸ THUẬT.



1605
2081

4801
2857867 1077

14
65

13
75

1617
1887

13
97

10
23

90
9

Trọng lượng không tải

Trọng lượng không tải (toàn tải)

Tải trọng

Trọng lượng

Mẫu xe

kg

kg

kg

1775

2205

430

Kích thước lốp xe

Kích thước mâm

Chất liệu mâm

Mâm xe /lốp xe
275/35 ZR19 (100Y)XL
285/30 ZR20 (99Y) XL

9,5J x 19 - 10,5J x 20

Hợp kim nhẹ

Loại truyền động

Số cấp

Hộp số
Dẫn động 4 bánh toàn thời gian M xDrive

Số tự động 8 cấp

Tốc độ tối đa

Thời gian tăng tốc 0-100 km/h

Vận hành
km/h

giây

250/290

3,5

Số valve/ xi-lanh

Dung tích động cơ

Công suất cực đại

Mô-men xoắn cực đại

Động cơ

cm3

Hp

Nm@rpm

4/6

2993

530

650@6250

Dung tích khoang hành lý

Khoang hành lý
L

BMW M4 COMPETITION COUPÉ.

BMW M4 COMPETITION
M xDRIVE

COUPÉ

440

BMW M4
COMPETITION
COUPÉ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT.

Thông tin lưu ý:
• Các thông tin trong tài liệu này được cung cấp nhằm mục đích giới thiệu sản phẩm, phiên bản, trang bị và khả năng cấu hình của BMW M tại Việt Nam.
   Hình ảnh chỉ mang tính minh họa và có thể bao gồm trang bị, phụ kiện hoặc cấu hình tùy chọn không thuộc phạm vi tiêu chuẩn, không được phân phối
   tại Việt Nam hoặc phát sinh chi phí bổ sung.
• Giá bán, thông số kỹ thuật và trang bị của xe có thể thay đổi tùy từng thời điểm mà không cần thông báo trước. Quý khách vui lòng liên hệ Đại lý BMW
   chính hãng để được tư vấn thông tin chi tiết và cập nhật mới nhất.
• Tài liệu này chỉ có giá trị tham khảo và không cấu thành cam kết pháp lý từ BMW Việt Nam.



https://www.bmw.vn/
https://www.youtube.com/@BMWVietnamChannel
https://www.youtube.com/@BMWVietnamChannel
https://www.facebook.com/Official.BMWVietnam
https://www.instagram.com/bmw_vietnam
tel:18001101
mailto:care@thaco.com.vn

